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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2016/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 28 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HẠ TẦNG THIẾT YẾU CHO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA, CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ CẤP XÃ THỜI KỲ 2010 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tại tờ trình số 89/TTr-STNMT ngày 23 tháng 9 năm 2010, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cấp xã thời kỳ 2010 - 2020 (Đề cương kèm theo).
Điều 2. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện cụ thể Đề cương Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cấp xã thời kỳ 2010 - 2020. 
Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và sở, ngành liên quan thành lập Tổ thẩm định quy hoạch, chịu trách nhiệm hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề cương và thẩm định sản phẩm quy hoạch trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí hoạt động của Tổ thẩm định do Sở Tài chính cân đối bố trí hàng năm. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- TT.TU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- Sở ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng: KT, XDCB, TH;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HẠ TẦNG THIẾT YẾU CHO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA, CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ

A. Căn cứ pháp lý lập Đề cương


Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;


Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;


Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án di dời nhà trên sông, kênh, rạch đảm bảo vệ sinh môi trường đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Thông báo số 126/TB-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp Ban điều hành chương trình tam nông để kiểm tra việc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;


Căn cứ Thông báo số 127/TB-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch số 24/KH-UBND về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 6 tháng đầu năm 2010;


 Căn cứ Thông báo số 135/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng qua buổi làm việc liên quan đến tiến độ thực hiện các Chỉ đạo của UBND tỉnh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

B. Mục đích - Yêu cầu


- Tạo cơ sở pháp lý và khoa học trong công tác lập, thẩm định quy hoạch.


- Cung cấp đề cương tổng quan cho các địa phương (cấp xã) đối với việc lồng ghép các loại quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - TTCN và dịch vụ - thương mại.


- Thực hiện lập quy hoạch theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và đảm bảo Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tỉnh An Giang (Quyết định 1036/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2010). 


C. Nội dung đề cương 

Phần thứ nhất


MỞ ĐẦU

I.1. Đặt vấn đề

I.2. Sự cần thiết lập quy hoạch


I.3. Căn cứ pháp lý 

I.4. Mục đích, yêu cầu, nội dung của quy hoạch 


I.5. Các sản phẩm giao nộp


Phần thứ hai


KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG VÀ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU

I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

- Đặc điểm địa lý


- Địa hình, địa mạo

- Khí hậu, thuỷ văn

- Thổ nhưỡng 


- Tài nguyên nước, rừng, khoáng sản 


- Hiện trạng cảnh quan môi trường và các hệ sinh thái

- Nhận xét, đánh giá chung về điều kiện tự nhiên


II. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

- Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực trạng phát triển các ngành kinh tế 


- Dân số, lao động, việc làm và thu nhập; tập quán có liên quan đến sử dụng đất 


- Phân bố, mức độ phát triển các đô thị và các khu dân cư nông thôn


- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật về giao thông, thuỷ lợi, điện và cơ sở hạ tầng xã hội về văn hoá, y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao. Trong đó, chú trọng nêu rõ thực trạng một số ngành, lĩnh vực có liên quan trong việc gắn kết quy hoạch sau đây:


1. Thực trạng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp


- Đường giao thông nội đồng

- Hệ thống thủy lợi tưới tiêu nội đồng, bao gồm những mương tưới, tiêu, bờ đập, ao hồ 


- Hệ thống trạm bơm điện


- Hệ thống cống phục vụ tưới, tiêu, kiểm soát lũ.

- Hệ thống kênh cấp 1,2 và 3


- Hệ thống điện


- Hệ thống đê bao kiểm soát lũ

- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp giai đoạn trước (nếu có)


- Thực trạng sử dụng đất của các công trình hạ tầng nông nghiệp


2. Thực trạng hạ tầng thiết yếu cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 


+ Hiện trạng phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp


+ Thực trạng hạ tầng phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, - Thực trạng về hệ thống lưới điện 


- Hệ thống cấp nước - thoát nước 

- Hệ thống giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu đầu tư và phát triển của các khu cụm CN - TTCN

- Hệ thống giao thông thuỷ, bến cảng phục vụ các khu cụm CN - TTCN

- Hệ thống xử lý nước thải, chất thải trong các khu cụm CN - TTCN

- Hệ thống thông tin liên lạc


- Hệ thống công trình hạ tầng xã hội phục vụ khu công nghiệp


- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng CN - TTCN giai đoạn trước (nếu có)


- Thực trạng sử dụng đất của các công trình hạ tầng công nghiệp 


3. Thực trạng kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ

- Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ


- Hệ thống trung tâm hội chợ - triển lãm, trung tâm thông tin – xúc tiến thương mại, tổng kho hàng hoá, kho ngoại quan

- Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, hệ thống cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hoá lỏng

- Thực trạng phát triển thương mại - dịch vụ (ít nhất 5 năm trước giai đoạn quy hoạch)


- Thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng chung thương mại - dịch vụ (loại hình, quy mô, phân bố)


- Thực trạng quản lý Nhà nước về hạ tầng thương mại - dịch vụ


- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ giai đoạn trước (nếu có)

- Thực trạng sử dụng đất của các công trình hạ tầng thương mại - dịch vụ 

* Nhận xét đánh giá chung về điều kiện kinh tế - xã hội


III. Biến đổi khí hậu


1. Tác động của biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực chủ yếu


- Tài nguyên nước (dòng chảy năm, dòng chảy lũ, dòng chảy kiệt)

- Nông nghiệp (phân bố cây trồng, thời vụ, kỹ thuật canh tác

- Lâm nghiệp (cháy rừng)

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ


- Thuỷ sản (cơ cấu phân bổ, nguồn thức ăn)


- Năng lượng, giao thông (công trình)


2. Các yếu tố thiên tai

- Hạn hán (nhiệt độ, lượng mưa)

- Lũ lụt


- Sạt lở


- Nước biển dâng


Phần thứ ba


QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG QUY HOẠCH

I. Về quan điểm


II. Về mục tiêu


1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu cụ thể


III. Nội dung quy hoạch

Nội dung các quy hoạch phải đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai 

III.1. Quy hoạch hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

1. Định hướng phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp


2. Chỉ tiêu quy hoạch


a). Trên cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; trong đó bao gồm bố trí sử dụng đất để thực hiện bố trí các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất

b). Đường giao thông nội đồng: nằm trong hệ thống đường giao thông nông thôn

c). Hệ thống thủy lợi tưới tiêu nội đồng, bao gồm những mương tưới, tiêu, bờ đập, ao hồ; xác định các công trình cần cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, cấp thoát nước, ngăn mặn

d). Hệ thống điện: xem xét nhu cầu điện phục vụ sản xuất để bố trí hệ thống trạm, đường dây phù hợp đảm bảo đáp ứng nhu cầu, an toàn và tiết kiệm điện

đ) Hệ thống trạm bơm điện, cống phục vụ tưới, tiêu, kiểm soát lũ

e) Hệ thống kênh cấp 1, 2 và 3


f) Hệ thống kiểm soát lũ

3. Xác định nhu cầu sử dụng đất, vị trí, địa điểm, qui mô diện tích công trình

4. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

5. Xác định chỉ tiêu quy hoạch so với tiêu chí nông thôn mới.


6. Chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai


7. Danh mục các dự án đầu tư

III.2. Quy hoạch hạ tầng thiết yếu cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

1. Dự báo xu hướng phát triển

2. Chỉ tiêu quy hoạch 

a) Bố trí sử dụng đất phục vụ phát triển hạ tầng phục vụ CN - TTCN

b) Hệ thống giao thông 


c) Hệ thống điện


d) Hệ thống cấp nước - thoát nước

đ) Hệ thống giao thông thuỷ, bến cảng phục vụ các khu, cụm CN - TTCN


e) Hệ thống xử lý nước thải, chất thải trong các khu, cụm CN - TTCN


f) Hệ thống thông tin liên lạc


g) Hệ thống công trình hạ tầng xã hội phục vụ khu, cụm công nghiệp - TTCN

Xác định các công trình cần cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới đáp ứng yêu cầu phát triển


3. Xác định nhu cầu sử dụng đất, vị trí, địa điểm, qui mô diện tích công trình

4. Chương trình, dự án đầu tư chủ yếu

5. Các giải pháp thực hiện quy hoạch


6. Xác định chỉ tiêu quy hoạch so với tiêu chí nông thôn mới.


7. Chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai


III.3. Quy hoạch Hạ tầng thiết yếu cho phát triển thương mại - dịch vụ


1. Chỉ tiêu quy hoạch


a) Phân tích, dự báo xu hướng phát triển


b) Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ

c) Nhu cầu vốn đầu tư theo các thời kỳ (dự kiến cơ cấu nguồn vốn đầu tư)

d) Danh mục một số chương trình, dự án ưu tiên đầu tư (5 năm đầu quy hoạch)

đ) Các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy

2. Xác định nhu cầu sử dụng đất, vị trí, địa điểm, qui mô diện tích công trình


3. Các giải pháp và cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch


4. Xác định chỉ tiêu quy hoạch so với tiêu chí nông thôn mới

5. Chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai


III.4. Quy hoạch sử dụng đất 


1. Đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

a) Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất đối với giai đoạn mười (10) năm trước

b) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước (bao gồm 03 loại quy hoạch theo đề cương xây dựng)

c) Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

2. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng của cấp xã


3. Xây dựng phương án quy hoạch


a) Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của xã; trong đó làm rõ nhu cầu sử dụng đất phục vụ các mục tiêu công ích và chính sách xã hội

b) Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn xã đã được cấp huyện phân bổ

c) Xác định khả năng đáp ứng về đất đai cho nhu cầu sử dụng đất

d) Xác định diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của xã, phương án quy hoạch sử dụng đất cần xác định cụ thể: diện tích đất lúa nương, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác, đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của xã, đất nghĩa trang, nghĩa địa do xã quản lý, đất sông, suối, đất phát triển hạ tầng của xã và đất phi nông nghiệp khác

e) Xác định diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng sử dụng đất, diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ quy hoạch

f) Xác định diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của xã

g) Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp

h) Xác định diện tích đất lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, không thay đổi so với hiện trạng


i) Xây dựng bản đồ quy hoạch cấp xã


IV. Đánh giá tác động của quy hoạch đến kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương

V. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

 Phần thứ tư

CÁC CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH & KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Các chính sách, giải pháp chung thực hiện quy hoạch 

a) Giải pháp về chính sách


b) Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư

c) Giải pháp về khoa học - công nghệ

d) Giải pháp về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn


đ) Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

e) Chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai


II. Tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Về mặt tổ chức


2. Trách nhiệm các Sở, ban, ngành và UBND các cấp


III. Kết luận, kiến nghị 
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